
 

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /PGDĐT 

V/v hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2024. 

 

Hà Đông, ngày     tháng 3 năm 2024 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. 

Thực hiện Công văn số 02/HĐPHPBGDPL ngày 11/3/2024 của Hội đồng 

phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Thành phố về việc hướng dẫn 

thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế 

hoạch số 08/KH-UBND ngày 05/01/2024 của Ủy ban nhân dân (UBND) quận 

về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; Công văn số 

643/HĐPHPBGDPL ngày 14/3/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật quận Hà Đông về việc hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL, hòa 

giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. Để kịp thời thực hiện có hiệu 

quả các nhiệm vụ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2024 trên địa bàn Quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các 

trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (MN, TH, THCS) trên địa bàn quận 

Hà Đông triển khai thực hiện các công việc sau: 

1. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

1.1. Đổi mới, thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL 

a. Căn cứ nội dung chỉ đạo, quy định tại Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 

09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, 

nhân dân (Chỉ thị số 32-CT/TW); Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của 

Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW (Kết luận số 

80-KL/TW), Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành 

Trung ương về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 27-NQ/TW); Kế hoạch số 02-KH/TU 

ngày 06/11/2020 của Thành ủy, số 241/KH-UBND ngày 15/12/2020 của UBND 

Thành phố Hà Nội, số 277/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND quận Hà 

Đông về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Chương trình hành động số 18- 

CTr/TU ngày 09/01/2023 của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 189/KH-UBND 

ngày 13/7/2023 của UBND Thành phố, Kế hoạch số 182-KH/QU ngày 

28/02/2023 của Quận uỷ Hà Đông về triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-

NQ/TW ngày 09/11/2022, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy 

định chi tiết triển khai hướng dẫn thi hành, tiến hành khảo sát, nắm bắt nhu cầu 

thực tiễn và căn cứ điều kiện, yêu cầu của đơn vị chủ động xây dựng, tổ chức 
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thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án về PBGDPL bảo đảm chất lượng, 

hiệu lực, hiệu quả. 

b. Thực hiện thông tin, phổ biến đầy đủ, toàn diện các văn bản, chính 

sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên (theo chỉ đạo tại các văn bản: số 

262/UBND-TP ngày 27/01/2024 của UBND quận; số 56/HĐPHPBGDPL ngày 

16/02/2024 và số 497/HĐPHPBGDPL ngày 02/3/2024 của Hội đồng 

PHPBGDPL quận), tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản pháp luật mới 

được Quốc hội thông qua năm 2023, 2024, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật 

Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội được thông qua và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; những nội dung pháp luật thiết thực với người dân, doanh nghiệp, 

các vấn đề xã hội quan tâm, cần định hướng dư luận xã hội; pháp luật về đất đai, 

nhà ở, kinh doanh bất động sản; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, 

chống tội phạm; an toàn giao thông đường bộ; phòng, chống cháy nổ; bảo vệ 

môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; pháp luật về phòng, chống bạo lực gia 

đình, phòng, chống bạo lực học đường, vi phạm pháp luật trên không gian 

mạng; lao động; bảo vệ trẻ em; thực hiện dân chủ ở cơ sở; cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp; kỷ cương hành chính; chính quyền số, thí điểm mô hình chính quyền đô thị 

và dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội; triển khai thực hiện công tác 

giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án đường vành đai 4 trên địa bàn quận; Quy 

tắc ứng xử nơi công cộng; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động trong các cơ quan thuộc quận; ứng xử khi tham gia môi trường 

mạng xã hội; quy tắc ứng xử trong gia đình, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, 

văn minh, tôn trọng pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình triển 

khai và kết quả thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh 

và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm 

nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) tạo sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân tham 

gia thực hiện; truyền thông, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của pháp luật 

quốc tế; các vấn đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, Quận, của 

Ngành GDĐT năm 2024. 

Đồng thời, chú trọng thực hiện truyền thông dự thảo chính sách, nhất là 

những vấn đề nóng hoặc có nhiều ý kiến khác nhau cần định hướng dư luận xã 

hội; gắn PBGDPL với xây dựng, hoàn thiện thể chế và tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc trong tổ chức thi hành pháp luật. 

c. Tiếp tục có các giải pháp đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL theo 

hướng lấy người dân làm trung tâm; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong 

PBGDPL, vận hành có hiệu quả chuyên mục PBGDPL trên Trang Thông tin 

điện tử của đơn vị; khai thác triệt để các ứng dụng, phần mềm có tính năng trực 

tuyến, tương tác và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội để thực hiện 

PBGDPL. Đồng thời, tăng cường các hoạt động truyền thông, PBGDPL trên 

các phương tiện thông tin đại chúng; chủ động áp dụng các cách làm hay, sáng 
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tạo, có hiệu quả và nhân rộng việc thực hiện; xây dựng mô hình điểm về phổ 

biến, thực hiện pháp luật tại cơ sở. 

d. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL, 

truyền thông dự thảo chính sách cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật, cán bộ, giáo viên, nhân viên; tham mưu quản lý nhà nước 

về PBGDPL; tập trung hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

triển khai thực hiện công tác PBGDPL bằng hình thức phù hợp; thường xuyên 

tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác PBGDPL. 

đ) Phòng GDĐT quận đề nghị các trường MN, TH, THCS trên địa bàn 

quận chỉ đạo thực hiện đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn Đạo 

đức (đối với cấp tiểu học) môn Giáo dục công dân (đối với cấp THCS) theo 

hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp; nâng cao hiệu quả PBGDPL ngoài giờ lên 

lớp; tham gia tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho giáo viên dạy 

môn Đạo đức, môn Giáo dục công dân theo Kế hoạch của Sở GDĐT, của Quận; 

đưa nội dung phù hợp về Hiến pháp và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam vào chương trình dạy học của hệ thống giáo dục quốc dân theo quy 

định của Nghị quyết số 27-NQ/TW theo chỉ đạo của ngành dọc. Đồng thời, 

thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL trong nhà trường, từ đó đề 

xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian 

tới. 

1.2. Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam 09-11 (Ngày Pháp luật Việt Nam) 

Để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024 tiếp tục được thực hiện sâu rộng, 

thực chất, hiệu quả, căn cứ điều kiện thực tiễn chủ động, linh hoạt tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với định hướng sau đây: 

a. Về nội dung, gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với phổ 

biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, trong đó tập trung phổ biến chính sách, pháp luật nêu tại điểm b, tiểu 

mục 1.1, Mục 1 Công văn này. 

b. Về hình thức tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam, các cơ sở giáo dục 

lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp, hiệu quả, gắn 

với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trọng tâm là triển khai các hoạt 

động hưởng ứng thiết thực tại cơ sở bằng những hình thức phù hợp, cụ thể; đẩy 

mạnh thông tin pháp luật, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng viễn thông, mạng xã hội; thông qua các 

cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm giao lưu, đối thoại chính sách, pháp luật, tư 

vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hoạt động thanh niên tình nguyện, giáo dục 

pháp luật ngoại khóa; lồng ghép trong các hoạt động của cán bộ, giáo viên, nhân 

viên. 

c. Về khẩu hiệu, các cơ sở giáo dục chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên 
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truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam (có thể tham khảo và sử dụng một 

số khẩu hiệu do Bộ Tư pháp cung cấp tại chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp 

luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ 

Tư pháp, Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia từ ngày 25/9/2024) và khẩu 

hiệu do Thành phố, Quận ban hành. 

d. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần tổ chức 

thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt tập trung trong 02 tháng cao điểm 

là tháng 10, 11/2024. 

đ)  Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện trong 

phạm vi quản lý; kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, tổ chức tích cực 

tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. 

1.3.  Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Đề án, chương trình về PBGDPL: 

Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (theo Kế hoạch số 

123/KH-UBND ngày 28/3/2023 của UBND quận); Đề án “Tổ chức truyền thông 

dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” (theo Kế hoạch số 268/KH-UBND 

ngày 31/8/2022 của UBND quận); Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, 

công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và 

pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” (Đề án CAT) theo Kế hoạch số 

98/KH-UBND ngày 24/4/2018 của UBND Thành phố; Đề án “Truyền thông về 

quyền con người giai đoạn 2023-2028” (theo Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 

31/3/2023 của UBND Thành phố); Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá 

hiệu quả công tác PBGDPL”; thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản 

của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về 

các quyền dân sự, chính trị (Đề án ICCPR); Kế hoạch số 08/KH-PGDĐT ngày 

29/01/2024 của Phòng GDĐT quận Hà Đông về phổ biến, giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trong ngành GDĐT trên địa bàn quận 

Hà Đông năm 2024; Kế hoạch số 09/KH-PGDĐT ngày 29/01/2024 của Phòng 

GDĐT  về truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 và các 

chương trình, đề án, kế hoạch về PBGDPL khác được Thành phố, quận Hà 

Đông, Phòng GDĐT quận Hà Đông ban hành. 

1.4. Một số nhiệm vụ khác 

a. Rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động của tuyên truyền viên pháp 

luật trong quá trình triển khai nhiệm vụ PBGDPL theo sự phân công; theo dõi, 

quản lý, cập nhật tình hình tham gia các hoạt động PBGDPL của báo cáo viên 

pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thông qua việc ứng dụng công nghệ thông 

tin, gắn với việc tích hợp, vận hành trang thông tin điện tử của đơn vị (chuyên 

mục PBGDPL); thực hiện kiện toàn đội ngũ này theo hướng tinh gọn, chỉ công 

nhận, duy trì hoạt động đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp 
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luật thực sự có năng lực, tham gia thường xuyên và trách nhiệm. 

b. Biên soạn, đăng tải đầy đủ, kịp thời tài liệu PBGDPL, hòa giải ở cơ 

sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên Trang thông tin điện tử của đơn vị (chuyên mục 

PBGDPL) bằng các hình thức như: Văn bản, file âm thanh, hình ảnh, video...; 

kinh phí biên soạn tài liệu áp dụng theo Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 

18/8/2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL, chuẩn 

tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở; đối với việc đăng tải các xuất bản phẩm 

điện tử cần thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản. 

c. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg 

ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác 

Tủ sách pháp luật, đề nghị các trường tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả 05 

năm triển khai thực hiện bằng hình thức phù hợp và xây dựng báo cáo tổng kết 

gửi về Phòng GDĐT quận (qua địa chỉ: tothikimsa@gmail.com) trước ngày 

18/5/2024. Phòng GDĐT tổng hợp báo cáo quận (qua phòng Tư pháp) vào ngày 

23/5/2024. Nội dung Báo cáo thực hiện theo Phụ lục 1A, 1B gửi kèm theo Công 

văn này. 

d. Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 

18/8/2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL, chuẩn 

tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở đảm bảo thiết thực. 

2. Về công tác hòa giải ở cơ sở 

2.1. Tập trung truyền thông, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ, 

giáo viên, nhân viên về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công 

tác hòa giải ở cơ sở; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 13/9/2022 của Thành uỷ Hà Nội, 

Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 06/01/2023 của UBND quận về triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 13/9/2022 của Thành uỷ; Tiếp tục thực hiện có 

hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản 

chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận và phòng GDĐT triển khai công tác 

hoà giải ở cơ sở. 

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Đề nghị các đơn vị trường học trên địa bàn quận trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao xây dựng Kế hoạch chi tiết năm 2024 phù 

hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn; có giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực, 

kinh phí tổ chức thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp 

cận pháp luật theo đúng quy định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. 

3.2.  Phòng GDĐT quận Hà Đông hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai, theo dõi 

và sẽ kiểm tra các trường về việc thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024.  
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          Trên đây là hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024, Phòng GDĐT quận Hà Đông đề nghị các 

trường MN, TH, THCS trên địa bàn quận kịp thời triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng Tư pháp quận; 

- Lưu: VT.  

KT TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Thu Hương 



Phụ lục 1A 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

(Kèm theo Công văn số: 643 /UBND-TP ngày 14 /3/2024 của UBND Quận) 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; tổ chức kiểm tra, khảo sát 

2. Tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

2.1 Xây dựng Tủ sách pháp luật 

2.2 Quản lý Tủ sách pháp luật 

2.3 Khai thác Tủ sách pháp luật 

2.4. Duy trì, sáp nhập Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ- 

TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai 

thác Tủ sách pháp luật (Công văn số 2858/UBND-TP ngày 29/7/2019 của 

UBND Quận về thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 05/7/2019 của 

UBND Thành phố Hà Nội về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; 

Công văn số 644/UBND-HĐPHPBGDPL 09/03/2020 của Hội đồng PBGDPL 

Quận về triển khai thực hiện Tủ sách pháp tại cơ quan, đơn vị và UBND các 

phường; Công văn số 316/TP ngày 05/5/2021 của Phòng Tư pháp về việc xây 

dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật) 

3. Một số mô hình hay, cách làm hiệu quả trong tổ chức quản lý, khai 

thác sử dụng Tủ sách pháp luật. 

4. Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật (nêu rõ kinh phí dành 

cho công tác xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật trong 5 năm thực hiện Quyết 

định) 

5. Đánh giá chung 

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 

1. Về tồn tại, hạn chế 

2. Nguyên nhân 

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

IV. QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ 

XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Quan điểm 

2. Phương hướng 

3. Nhiệm vụ, giải pháp 

4. Đề xuất, kiến nghị 



Phụ lục 1B 

Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

(Kèm theo Công văn số: 643 /UBND-TP ngày 14/3/2024 của UBND quận) 

 

1. Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg 

 

STT 

Văn bản 

(Ghi rõ số ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, nội dung 

trích yếu văn bản) 

1  

……  

2. Số lượng tủ sách pháp luật trên địa bàn 
 

  Phân loại 
Tủ 

sách 

pháp 

luật 

tại 

các 

cơ 

quan, 

đơn 

vị 

   

  Tủ Tủ Tủ  Số Tủ sách Số Tủ sách 

  sách sách sách  pháp luật pháp luật 

  pháp pháp pháp  được xây được xây 

 

STT 
Tên 

đơn vị 

luật 

tại 

các xã 

luật 

tại 

cơ 

luật 

tại 

cơ 

Số xã, 

phường, 

thị trấn 

dựng theo 

Quyết định 

số 

dựng theo 

Quyết định 

số 

  đặc quan quan  06/2010/QĐ- 06/2010/QĐ- 

  biệt công quân  TTg đã sáp TTg tiếp tục 

  khó an đội  nhập duy trì 

  khăn      

 ……..        
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